
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số: 6309/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hình thức đào tạo vừa làm vừa học

tại Trường Đại học Đồng Tháp đợt 52, năm 2024

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là
Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng trường
Trường Đại học Đồng Tháp về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của
Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển
sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 6308/QĐ-ĐHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2024 của
Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hình thức
đào tạo vừa làm vừa học tại Trường Đại học Đồng Tháp đợt 52, năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đào tạo hình thức
vừa làm vừa học tại Trường Đại học Đồng Tháp đợt 52, năm 2024;
Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ cao

đẳng, đại học, hình thức vừa làm vừa học gồm 299 (hai trăm chín mươi chín) thí
sinh tại Trường Đại học Đồng Tháp đợt 52, năm 2024 (có danh sách kèm theo).

- Ngành Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH): 36
- Ngành Giáo dục Mầm non (TC-ĐH): 9
- Ngành Giáo dục Mầm non (Đại học VLVH): 10
- Ngành Giáo dục Mầm non (Cao đẳng VLVH): 53
- Ngành Giáo dục tiểu học (CĐ-ĐH): 12
- Ngành Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH khác ngành): 8
- Ngành Giáo dục Tiểu học (Văn bằng 2): 14
- Ngành Giáo dục Tiểu học (Đại học VLVH): 23
- Ngành Sư phạm Công nghệ (CĐ-ĐH): 9



- Ngành Sư phạm Âm nhạc (CĐ-ĐH): 12
- Ngành Sư phạm Toán học (CĐ-ĐH): 5
- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 8
- Ngành Ngôn ngữ Anh (Văn bằng 2) 19
- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Văn bằng 2) 16
- Ngành Giáo dục thể chất (CĐ-ĐH): 6
- Ngành Giáo dục thể chất (Văn bằng 2): 1
- Ngành Giáo dục thể chất (Đại học VLVH): 42
- Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý 11
- Ngành Sư phạm Ngữ văn 5

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển có quyền lợi và nghĩa vụ được quy định
trong các Quy chế hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng đơn vị có liên quan của Trường Đại học
Đồng Tháp và thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTLKĐT-BDN (N).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG
TS. Hồ Văn Thống



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140201- Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Bích x 10/10/1984 Đồng Tháp ĐHĐT
2 Phạm Huỳnh Cúc x 03/04/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
3 Lê Thị Đào x 25/09/1993 Đồng Tháp ĐHĐT
4 Vũ Thị Diễm x 29/07/1996 Long An ĐHĐT
5 Phạm Thị Thùy Dương x 10/04/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
6 Nguyễn Thị Cầm Duyên x 07/05/1994 An Giang ĐHĐT
7 Nguyễn Thị Cẩm Giang x 22/12/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
8 Bùi Thị Thu Hà x 26/11/2001 Đắk Lắk ĐHĐT
9 Huỳnh Thị Ngọc Hiền x 27/12/1998 Lâm Đồng ĐHĐT
10 Nguyễn Thị Bich Hồng x 30/01/1990 Đồng Tháp ĐHĐT
11 Huỳnh Ngọc Hường x 11/07/1985 Đồng Tháp ĐHĐT
12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền x 02/10/1992 Đồng Tháp ĐHĐT
13 Nguyễn Thị Như Kiều x 01/01/1983 Đồng Tháp ĐHĐT
14 Nguyễn Thị Mỹ Lan x 26/10/1999 Cần Thơ ĐHĐT
15 Kim Thị Trúc Mai x 19/10/2000 Cà Mau ĐHĐT
16 Lê Thị Kim Mới x 03/09/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
17 Nguyễn Thị Út Mười x 28/12/1978 Đồng Tháp ĐHĐT
18 Nguyễn Thảo My x 18/09/2003 TP. HCM ĐHĐT
19 Đinh Thị Huỳnh Như x 13/11/2002 Đồng Tháp ĐHĐT
20 Phù Thị Bích Phương x 07/04/1997 An Giang ĐHĐT
21 Nguyễn Thị Bích Phượng x 13/02/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
22 Nguyễn Thị Hoa Sen x 12/08/1975 Đồng Tháp ĐHĐT
23 Nguyễn Thị Xuân Thảo x 08/04/1984 Đồng Tháp ĐHĐT
24 Nguyễn Thị Hồng Thảo x 13/01/1997 Đồng Tháp ĐHĐT
25 Bùi Anh Thư x 05/01/2002 Tiền Giang ĐHĐT
26 Nguyễn Thị Thúy x 29/08/1989 Đồng Tháp ĐHĐT
27 Lê Bích Thủy x 28/01/1987 Đồng Tháp ĐHĐT
28 Nguyễn Thị Ngọc Trân x 30/04/1988 Đồng Tháp ĐHĐT
29 Trịnh Thị Diễm Trinh x 30/11/1992 Đồng Tháp ĐHĐT
30 Trần Thị Ngọc Truyền x 20/04/2001 Sóc Trăng ĐHĐT
31 Trần Lê Cẩm Tú x 15/01/1986 Đồng Tháp ĐHĐT



32 Chung Thị Cẩm Tú x 23/09/1980 Cần Thơ ĐHĐT
33 Trần Thị Ngân Tuyền x 21/01/1996 Long An ĐHĐT
34 Trần Thị Ngọc Tuyền x 02/03/1984 Đồng Tháp ĐHĐT
35 Nguyễn Huỳnh Ái Uyên x 09/05/1989 Đồng Tháp ĐHĐT
36 Trần Phi Vân x 12/05/1997 An Giang ĐHĐT

Danh sách có 36 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140201- Giáo dục Mầm non (TC-ĐH, L3)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Thị Chi x 05/08/1992 Đồng Tháp ĐHĐT
2 Lê Hoàng Khánh Duyên x 03/06/1977 An Giang ĐHĐT
3 Lê Thị Thanh Hương x 03/02/1989 Đồng Tháp ĐHĐT
4 Võ Thị Kim Muội x 01/04/1993 Long An ĐHĐT
5 Châu Thị Hoàng Nhung x 18/02/1997 Long An ĐHĐT
6 Phan Huỳnh Hoa Nở x 06/09/1986 Đồng Tháp ĐHĐT
7 Phạm Thị Đỗ Quyên x 11/10/1988 Tiền Giang ĐHĐT
8 Nguyễn Thị Anh Trang x 12/12/1990 Cần Thơ ĐHĐT
9 Phan Thị Thanh Xuân x 22/12/1992 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 09 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140201- Giáo dục Mầm non (Đại học VLVH)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 24/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

2 Hồ Thị Huỳnh Hoa x 19/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT
3 Nguyễn Thanh Kim Ngân x 11/08/2003 Bến Tre ĐHĐT
4 Lê Thị Thảo Quyên x 21/05/2006 Long An ĐHĐT
5 Huỳnh Thị Huyền Trân x 27/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT
6 Nguyễn Lê Bảo Trân x 04/10/2002 Vỉnh Long ĐHĐT
7 Phan Thị Bích Tuyền x 22/01/2006 Đồng Tháp ĐHĐT
8 Võ Thị Thu Tuyết x 06/12/2006 Đồng Tháp ĐHĐT
9 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết x 26/10/1999 Đồng Tháp ĐHĐT
10 Lê Thị Thuý Vi x 18/09/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 10 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 5140201- Giáo dục Mầm non (Cao đẳng VLVH)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Mỹ An x 24/11/2002 Tiền Giang ĐHĐT

2 Phạm Hồng Chi x 27/09/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 03/09/2001 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Trần Thị Thuỳ Dương x 29/07/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

5 Huỳnh Lê Thị Minh Hà x 19/06/2006 Tiền Giang ĐHĐT

6 Trinh Nguyễn Ngọc Hân x 10/01/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Huỳnh Thị Diệu Hiền x 26/11/2004 Long An ĐHĐT

8 Bùi Thị Mỹ Huyền x 11/10/2001 Tiền Giang ĐHĐT

9 Võ Thị Phương Huỳnh x 26/06/2006 Tiền Giang ĐHĐT

10 Nguyễn Thị Mỹ Lan x 09/09/1995 An Giang ĐHĐT

11 Nguyễn Thị Kim Loan x 11/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

12 Đặng Thị Hải Lý x 26/04/1998 Đồng Tháp ĐHĐT

13 Bùi Thị Thảo My x 09/09/2005 Long An ĐHĐT

14 Nguyễn Thuý Nga x 20/11/1977 Đồng Tháp ĐHĐT

15 Châu Huỳnh Nga x 28/02/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

16 Nguyễn Thị Ngân x 02/01/2002 Long An ĐHĐT

17 Nguyễn Kim Ngân x 04/11/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

18 Nguyễn Lê Bảo Ngọc x 11/08/2005 An Giang ĐHĐT

19 Lê Thị Bích Ngọc x 16/04/2004 Đồng Tháp ĐHĐT

20 Trần Thảo Nguyên x 11/04/2006 Cà Mau ĐHĐT

21 Võ Thuý Nhàn x 06/05/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

22 Phùng Thị Thục Nhân x 04/05/1996 Tiền Giang ĐHĐT

23 Lê Tuyết Nhi x 21/09/2005 Tiền Giang ĐHĐT

24 Nguyễn Kim Nhi x 12/02/2003 Bến Tre ĐHĐT

25 Huỳnh Thị Linh Nhi x 10/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

26 Nguyễn Thị Yến Nhi x 03/10/2006 An Giang ĐHĐT



27 Võ Lý Thị Yến Nhi x 06/12/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

28 Nguyễn Thị Khánh Nhu x 30/09/2005 Đồng Tháp ĐHĐT

29 Phạm Ngọc Như x 22/02/1999 Đồng Tháp ĐHĐT

30 Huỳnh Trần Quỳnh Như x 07/12/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

31 Nguyễn Thị Ngọc Như x 09/12/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

32 Huỳnh Thị Quỳnh Như x 17/11/2005 Đồng Tháp ĐHĐT

33 Nguyễn Thị Mỹ Nương x 06/12/1987 Đồng Tháp ĐHĐT

34 Nguyễn Thị Ngọc Thơm x 08/11/1996 An Giang ĐHĐT

35 Nguyễn Ngọc Bảo Thư x 14/03/2005 Đồng Tháp ĐHĐT

36 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 18/12/2006 An Giang ĐHĐT

37 Lê Nguyễn Anh Thư x 08/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

38 Nguyễn Thị Minh Thư x 16/06/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

39 Hồ Mỹ Tiên x 10/01/2005 Tiền Giang ĐHĐT

40 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 29/10/2004 Đồng Tháp ĐHĐT

41 Nguyễn Thị Ngọc Trân x 05/04/1989 Đồng Tháp ĐHĐT

42 Võ Thị Mỹ Trang x 26/03/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

43 Trần Thị Thu Trang x 20/05/1992 Đồng Tháp ĐHĐT

44 Phan Thị Tuyết Trinh x 17/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

45 Lê Thị Cẩm Tú x 29/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

46 Trần Thị Mỹ Tuyền x 27/08/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

47 Châu Thị Thanh Tuyền x 11/04/2000 An Giang ĐHĐT

48 Phạm Ngọc Tuyền x 29/12/2005 Bến Tre ĐHĐT

49 Bùi Thị Ánh Tuyết x 30/05/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

50 Nhan Ngô Khánh Vân x 09/05/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

51 Nguyễn Lê Thảo Vy x 26/09/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

52 Đồng Thị Xuyến x 08/05/2003 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 52 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140202- Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thành Công 09/11/1978 Đồng Tháp ĐHĐT

2 Phan Trần Lê Duy 22/03/1979 Đồng Tháp ĐHĐT

3 Tô Ngọc Hân x 26/07/2001 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Trần Liêm Khiết 08/01/1973 Cần Thơ ĐHĐT

5 Nguyễn Thị Thu Nên x 01/01/1971 Đồng Tháp ĐHĐT

6 Đặng Kim Ngân x 24/07/1994 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Nguyễn Thị Bảo Quyền x 02/08/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

8 Võ Minh Thành 10/09/1988 Đồng Tháp ĐHĐT

9 Nguyễn Thị Kiều Tiên x 13/04/1996 Đồng Tháp ĐHĐT

10 Trần Thị Thu Trang x 01/10/1977 Đồng Tháp ĐHĐT

11 Nguyễn Xuân Vui x 04/05/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

12 Đỗ Minh Hải Yến x 26/11/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 12 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140202- Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH khác ngành, L4)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Cao Thị Thiên Hương x 03/10/2002 Tiền Giang ĐHĐT

2 Trần Vũ Long 11/07/1997 Kiên Giang ĐHĐT

3 Nguyễn Thị Thiên Nhi x 20/06/1995 Cần Thơ ĐHĐT

4  Trương Thị Hồng Như x 25/04/1995 Tiền Giang ĐHĐT

5 Dương Hải Thủy 24/04/1967 Cần Thơ ĐHĐT

6 Trần Thị Quế Trân x 01/12/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Nguyễn Minh Luân 24/09/2003 Đồng Tháp ĐHĐT, NSP

8 Nguyễn Quan Trãi 13/04/2003 Bến Tre ĐHĐT, NSP

Danh sách có 08 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140202- Giáo dục Tiểu học (Văn bằng 2, B2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Quách Văn Hùng 06/08/1984 Kiên Giang ĐHĐT

2 Huỳnh Như Khoa x 10/11/1985 An Giang ĐHĐT

3 Phạm Thị Kiểu My x 24/11/1994 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Đỗ Thị Kiểu Nga x 11/11/1995 Kiên Giang ĐHĐT

5 Hồ Thị Huyền Như x 01/01/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

6 Nguyễn Thanh Tâm 29/03/1989 An Giang ĐHĐT

7 Nguyễn Hữu Trân x 25/03/1992 Đồng Tháp ĐHĐT

8 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 15/12/1996 Đồng Tháp ĐHĐT

9 Nguyễn Thanh Việt 21/03/1990 Đồng Tháp ĐHĐT

10 Nguyễn Như Ý x 17/01/1994 Đồng Tháp ĐHĐT

11 Lê Hồng Hạnh x 22/05/1996 Đồng Tháp ĐHĐT, NSP

12 Cao Tuyết Lan x 04/03/2001 Đồng Tháp ĐHĐT, NSP

13 Trần Thị Thùy Mỵ x 20/06/1997 Đồng Tháp ĐHĐT, NSP

14 Nguyễn Thanh Phong 20/08/1988 Đồng Tháp ĐHĐT, NSP

Danh sách có 14 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140202- Giáo dục Tiểu học (Đại học VLVH)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Tuyết Anh x 30/03/2006 Tiền Giang ĐHĐT

2 Trần Khiết Băng x 05/05/2005 Đồng Tháp ĐHĐT

3 Nguyễn Thị Thùy Dương x 24/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Lê Nguyễn Khắc Duy 01/4/2002 Đồng Tháp ĐHĐT

5 Nguyễn Hoàng Duy 02/04/2006 Bến Tre ĐHĐT

6 Huỳnh Thanh Duy 07/03/2006 Sóc Trăng ĐHĐT

7 Bùi Hữu Duyên 10/6/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

8 Danh Hồ Thanh Hằng x 10/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

9 Võ Văn Hậu 01/01/2007 Long An ĐHĐT

10 Trịnh Thị Trà Mi x 25/09/2006 Lâm Đồng ĐHĐT

11 Nguyễn Thị Diệu My x 21/06/2005 Long An ĐHĐT

12 Trần Hữu Nhân 22/07/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

13 Nguyễn Thị Yến Nhi x 08/1/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

14 Phạm Thị Bích Quyền x 23/03/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

15 Lê Nguyễn Phúc Sanh 26/06/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

16 Huỳnh Thị Hồng Thắm x 26/06/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

17 Lê Anh Thư x 08/09/2006 Long An ĐHĐT

18 Nguyễn Văn Thức 10/06/2006 Bến Tre ĐHĐT

19 Nguyễn Hữu Trọng 19/01/2001 Đồng Tháp ĐHĐT

20 Nguyễn Tường Vi x 19/09/2006 TP.HCM ĐHĐT

21 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 09/09/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

22 Nguyễn Trần Hồng Xuân x 19/11/2006 An Giang ĐHĐT

23 Phạm Mỹ Xuyên x 23/05/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 23 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140246- Sư phạm Công nghệ (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Chí Cường 09/11/1983 Trà Vinh ĐHĐT

2 Nguyễn Thị Hạnh Dung x 30/03/1989 An Giang ĐHĐT

3 Phạm Thị Lưu x 30/03/1988 Trà Vinh ĐHĐT

4 Phạm Văn Nhỏ 16/05/1089 Trà Vinh ĐHĐT

5 Nguyễn Tấn Thành 22/08/1980 Tiền Giang ĐHĐT

6 Dương Hữu Thọ 15/10/1982 Vĩnh Long ĐHĐT

7 Mai Thị Thuỳ x 18/05/1982 Vĩnh Long ĐHĐT

8 Thiều Thị Tuyết x 02/09/1986 Thanh Hóa ĐHĐT

9 Nguyễn Văn Việt 18/04/1980 Bến Tre ĐHĐT

Danh sách có 09 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140221- Sư phạm Âm nhạc (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Trương Văn Hiệp 23/07/1967 Đồng Nai ĐHĐT

2 Trần Huyền Linh 22/08/1987 Tiền Giang ĐHĐT

3 Nguyễn Thị Hồng Loan x 20/07/1990 An Giang ĐHĐT

4 Đinh Thị Thu Ngân x 26/09/1987 Long An ĐHĐT

5 Phan Đăng Nhân 01/01/1981 Bạc Liêu ĐHĐT

6 Trần Thị Ái Nhân x 25/09/1995 Kiên Giang ĐHĐT

7 Trần Xuân Nữ x 1991 Bạc Liêu ĐHĐT

8 Nguyễn Thị Soàn x 12/12/1984 Bạc Liêu ĐHĐT

9 Trần Quốc Tài 03/05/1972 Tiền Giang ĐHĐT

10 Lê Ngọc Trúc Thanh x 03/03/1988 Tiền Giang ĐHĐT

11 Phan Thùy Trang x 01/01/1984 Bạc Liêu ĐHĐT

12 Phạm Thị Thanh Trúc x 10/04/1982 Bến Tre ĐHĐT

Danh sách có 12 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140209- Sư phạm Toán học (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Kiên Thị Phúc x 14/10/1987 Trà Vinh ĐHĐT

2 Nguyễn Trung Phụng 1981 Cần Thơ ĐHĐT

3 Nguyễn Ngọc Sang 25/12/1995 Cần Thơ ĐHĐT

4 Lư Huy Tuấn 15/02/1982 Hậu Giang ĐHĐT

5 Đào Thị Tuyết Vân x 05/09/1989 Bến Tre ĐHĐT

Danh sách có 05 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140231- Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Thị Lan x 01/01/1991 Tiền Giang ĐHĐT

2 Văn Thị Yến Ngọc x 24/08/1997 Bạc Liêu ĐHĐT

3 Lê Hữu Nhân 01/01/1981 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Lê Thanh Phục 11/09/1969 An Giang ĐHĐT

5 Lý Lâm Anh Thư x 25/05/1978 An Giang ĐHĐT

6 Châu Kim Thuý x 01/01/1977 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Lưu Văn Út 19/05/1970 Vĩnh Long ĐHĐT

8 Hồ Trần Thuý Vy x 03/05/2006 An Giang ĐHĐT

Danh sách có 08 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7220201- Ngôn ngữ Anh (Văn bằng 2, B2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Kim Anh x 01/08/1992 Vĩnh Long ĐHĐT

2 Nguyễn Phước Dư 15/08/1996 Đồng Tháp ĐHĐT

3 Lương Thị Như Hảo x 23/04/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Trương Phước Hậu 27/05/1996 Đồng Tháp ĐHĐT

5 Dương Văn Hườnng 6/16/1991 Đồng Tháp ĐHĐT

6 Võ Phượng Huỳnh x 11/22/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Phạm Thị Thuỳ Linh x 10/29/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

8 Nguyễn Thị Thu Ngân x 9/3/1999 Đồng Tháp ĐHĐT

9 Lê Thị Yến Như x 2/22/1997 Cần thơ ĐHĐT

10 Trần Xuân Nữ x 14/09/1991 Đồng Tháp ĐHĐT

11 Đỗ Hoàng Oanh x 26/10/1991 Đồng Tháp ĐHĐT

12 Nguyễn Nhứt Phương 6/28/1992 Đồng Tháp ĐHĐT

13 Nguyễn Thanh Sang 8/2/1991 Đồng Tháp ĐHĐT

14 Bùi Anh Thuấn 6/27/1990 Đồng Tháp ĐHĐT

15 Hồ Nguyễn Hoài Thương 11/12/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

16 Huỳnh Ngọc Thuỷ Tiên x 4/28/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

17 Trịnh Thế Toàn 8/12/1989 Đồng Tháp ĐHĐT

18 Lê Thị Hồng Vân x 8/29/2979 Đồng Tháp ĐHĐT

19 Phạm Uy Vũ 25/05/1986 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 19 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7220204- Ngôn ngữ Trung Quốc (Văn bằng 2, B2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Văn Giang 03/06/1994 An Giang ĐHĐT

2 Phạm Thị Ngọc Hân x 19/08/1987 Đồng Tháp ĐHĐT

3 Dương Ngọc Hân 13/05/1985 Sóc Trăng ĐHĐT

4 Huỳnh Văn Hậu 15/04/1994 Sóc Trăng ĐHĐT

5 Phạm Phượng Hồng x 20/11/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

6 Cao Thị Mai Hương x 18/01/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Phạm Khánh Linh x 10/08/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

8 Lê Thị Bích Ngọc x 28/05/1989 Đồng Tháp ĐHĐT

9 Võ Thị Vân Nhi x 28/09/1996 An Giang ĐHĐT

10 Phan Thị Kim Nhị x 06/12/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

11 Trần Thị Nhung x 10/08/1982 Nghệ An ĐHĐT

12 Thái Thị Thanh Tâm x 02/07/1997 Đồng Tháp ĐHĐT

13 Lưu Thanh Tú 09/05/1983 Đồng Tháp ĐHĐT

14 Văng Thị Thúy Vân x 05/12/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

15 Phan Thị Như Ý x 17/11/1983 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 15 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140206- Giáo dục thể chất (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Võ Thành Nam 20/07/1971 Đồng Tháp ĐHĐT

2 Nguyễn Hữu Nghị 20/06/1993 Kiên Giang ĐHĐT

3 Nguyễn Trọng Nhân 23/12/1975 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Lê Hồng Quân 05/06/1997 Tiền Giang ĐHĐT

5 Hồ Thanh Việt 24/02/1996 Cần Thơ ĐHĐT

6 Dương Thế Vinh 28/07/1995 Long An ĐHĐT

Danh sách có 06 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140206- Giáo dục thể chất (Văn bằng 2, B2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Tuyết Loan x 20/02/1982 Đồng Tháp ĐHĐT

Danh sách có 01 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140202- Giáo dục thể chất (Đại học VLVH)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Đào Quốc An 22/08/2006 Cần Thơ ĐHĐT

2 Nguyễn Đỗ Nguyên Anh 19/05/2006 Kiên Giang ĐHĐT

3 Nguyễn Hoàng Anh 15/12/2006 Long An ĐHĐT

4 Trần Tuấn Anh 15/07/2006 Cà Mau ĐHĐT

5 Nguyễn Đặng Thái Bảo 31/01/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

6 Lê Huỳnh Bảo 25/05/2006 Long An ĐHĐT

7 Trần Thanh Bình 30/04/2003 TP HCM ĐHĐT

8 Nguyễn Tấn Đạt 12/01/2006 Cần Thơ ĐHĐT

9 Lê Hoàng Đông 06/09/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

10 Nguyễn Hồ Duy x 07/10/2006 An Giang ĐHĐT

11 Võ Thiết Giáp 24/03/2006 Cà Mau ĐHĐT

12 Nguyễn Nhật Hào 30/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

13 Lê Trung Hiếu 24/09/2006 An Giang ĐHĐT

14 Nguyễn Xuân Hiếu 10/05/2006 Kiên Giang ĐHĐT

15 Nguyễn Phú Hội 29/08/2001 Đồng Tháp ĐHĐT

16 Thạch Nguyễn Hoàng Hùng 27/01/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

17 Bùi Văn Quốc Huy 24/05/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

18 Lê Nhựt Huy 19/04/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

19 Đặng Thanh Khang 15/11/2006 Bình Phước ĐHĐT

20 Nguyễn Phạm Đăng Khiêm 06/12/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

21 Lò Thái Anh Khoa 05/03/2006 Bến Tre ĐHĐT

22 Lê Tuấn Kiệt 06/02/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

23 Ngô Văn Luân 14/09/2005 Đồng Tháp ĐHĐT

24 Phạm Văn Mỹ 30/11/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

25 Trần Tùng Nam 05/01/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

26 Đinh Tấn Hoà Nhã 05/01/2006 Tiền Giang ĐHĐT



27 Trương Văn Nhã 20/05/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

28 Trương Thiện Nhân 29/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

29 Trần Lý Tường Như 30/01/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

30 Đào Thị Cẩm Nhung 21/09/2005 Đồng Tháp ĐHĐT

31 Lê Huỳnh Phát 01/10/2006 TPHCM ĐHĐT

32 Đặng Phước Thắng 29/07/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

33 Nguyễn Ngọc Thiện 10/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

34 Đặng Lê Phước Thịnh 22/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

35 Nguyễn Thị Anh Thư x 05/04/2006 Bến Tre ĐHĐT

36 Nguyễn Trọng Tín 19/12/2006 Tiền Giang ĐHĐT

37 Nguyễn Phước Toàn 29/04/2006 Đồng Tháp ĐHĐT

38 Nguyễn Văn Trường 06/06/2006 Cà Mau ĐHĐT

39 Trần Minh Trường 03/07/2003 Đồng Tháp ĐHĐT

40 Mai Xuân Trường 07/04/2005 Tiền Giang ĐHĐT

41 Nguyễn Thế Vinh 25/12/2006 Đồng Tháp ĐHĐT
42 Phan Quốc Vĩnh 03/06/2006 An Giang ĐHĐT

Danh sách có 42 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140249- Sư phạm Lịch sử - Địa lý (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Thị Thuý Ái x 05/06/1997 Long An ĐHĐT

2 Lê Kim Chi x 22/03/1972 Sóc Trăng ĐHĐT

3 Lê Ngọc Khánh 03/12/1972 An Giang ĐHĐT

4 Văng Tuấn Kiệt 28/04/1978 An Giang ĐHĐT

5 Ngô Mỹ Ngọc x 01/12/1997 Cà Mau ĐHĐT

6 Lê Thị Kim Ngọc x 19/01/1997 Lâm Đồng ĐHĐT

7 Huỳnh Hoà Nhã 20/10/1981 Cà Mau ĐHĐT

8 Trần Đức Thái 26/02/1977 Nghệ An ĐHĐT

9 Trương Công Thanh 19/11/1978 Thnah Hoá ĐHĐT

10 Lê Văn Tuấn 22/01/1975 An Giang ĐHĐT

11 Nguyễn Thị Bạch Yến x 20/04/1972 Vĩnh Long ĐHĐT

Danh sách có 11 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐỢT 52, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 6309/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2024 của Chủ tịch HĐTS)
Ngành: 7140217- Sư phạm Ngữ văn (CĐ-ĐH, L2)

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Diễm Chi x 20/10/1978 Tiền Giang ĐHĐT

2 Lâm Văn Chiến 26/04/1989 An Giang ĐHĐT

3 Trần Thị Thúy Dung x 03/05/1989 An Giang ĐHĐT

4 Đặng Thị Thùy Dương x 25/05/1996 Cần Thơ ĐHĐT

5 Cù Minh Nguyện 01/01/1979 An Giang ĐHĐT

Danh sách có 05 thí sinh./.


